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Buổi sáng:                       Thứ hai ngày  tháng 1 năm 2023
Tiết 1                                               Chào cờ
                                   ..........................................................................

Tiết 2 +3                                    Tiếng Việt : (Tiết 1 + 2)
Ôn tập 1: LUYỆN TẬP ĐỌC LƯU LOÁT, ĐỌC HIỂU. LUYỆN TẬP VIẾT CHỮ HOA I,K,L,M,N,P,Ơ.

Ôn tập 1 : LUYỆN TẬP TỪ CHỈ SỰ VẬT, TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG. LUYỆN TẬP CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ?AI LÀM GÌ?    
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

 - Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc Những người giữ lửa trên biển.
- Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P, Ơ và luyện viết tên người.
- Luyện tập từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động, câu chỉ hoạt động.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ;
II/ Đồ dung dạy học : 
- GV: Máy chiếu, bảng phụ, SGK, SGV.Mẫu chữ viết hoa I, K, L, M, N, P, Ơ .

- HS: SGK,vở BTTV.

III/ Các hoạt động dạy học :
	                Hoạt động của giáo viên 
	           Hoạt động của học sinh

	Tiết 1.Ôn tập 1 :LUYỆN TẬP ĐỌC LƯU LOÁT, ĐỌC HIỂU. LUYỆN TẬP VIẾT CHỮ HOA I,K,L,M,N,P,Ơ 
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

Yêu cầu HS đọc bài:Người nặn tò he và TLCH 1,2 SHS. GV nhận xét. 

- GV giới thiệu bài + Ghi tựa bài. 
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

1. Đọc
1.1. Luyện đọc thành tiếng
- HS đọc tên bài, quan sát tranh, phán đoán nội dung bài đọc trong nhóm nhỏ.
- HS nghe GV giới thiệu bài đọc Những người giữ lửa trên biển.
- HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm nhỏ, đọc cả bài trong nhóm đôi và trước lớp.

1.2.Luyện đọc hiểu
- HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: dập dềnh (lên xuống nhịp nhàng trên mặt nước), sừng sững (có dáng vững chãi, cao lớn như chắn ngang phía trước), chứng kiến (nhìn thấy tận mắt),...
- HS nghe GV hướng dẫn đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời các câu hỏi trong SHS.

+Tàu đưa mọi người đến thăm nơi nào?

+Nhờ đâu mà ngọn hải đăng luôn tỏa sáng?

+Ngọn hải đăng khẳng định điều gì?


+Tên gọi nào dưới dây có thể đặt cho bài đọc?

+Nêu nội dung bài đọc.

+Yêu cầu HS liên hệ thực tế.

TIẾT 2
2. Viết 
2.1. Ôn viết chữ I, K, L, M, N, P, Ơ hoa
- HS quan sát mẫu chữ I, K, L, M, N, P, Ơ hoa, xác định chiều cao, độ rộng các chữ

- HS quan sát GV viết mẫu và nhắc lại quy trình viết chữ 1 - 2 chữ hoa.
- HS viết chữ I, K, L, M, N, P, Ơ hoa vào VTV. 

 2.2. Luyện viết tên người (tên nhân vật lịch sử) 

- HS quan sát tranh/ ảnh, nghe GV giới thiệu ngắn gọn về các nhân vật lịch sử (Hồ Chí Minh: Bác Hồ, Cù Chính Lan: Anh hùng Lực lượng vũ trang; Nguyễn Nguyễn Bá Ngọc: anh hùng thiếu nhi; Ông Ích Khiêm: một vị tướng giỏi, thời nhà Nguyễn).

- HS quan sát và nhận xét cách viết các tên riêng chỉ người Hồ Chí Minh, Cù Chính Lan, Nguyễn Bá Ngọc, Ông Ích Khiêm.
- HS xác định độ cao các con chữ, vị trí đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các tiếng,…
	- 2 HS đọc 

. HS đọc  
- HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm nhỏ, đọc cả bài trong nhóm đôi và trước lớp.
- HS giải nghĩa

. Đến đảo Sơn Ca.

.Nhờ những người thợ thay phiên nhau thức để giữ cho ngọn đèn luôn tỏa sáng.

.Khẳng định vùng biển trời này là của Tổ Quốc thân yêu.

.Trạm Hải Đăng ở đảo Sơn Ca.

ND:Tự hào về ngọn Hải Đăng đẹp nhất ở đảo Sơn Ca.

.Yêu Quý và bảo vệ cảnh đẹp của đất nước. 

.HS quan sát đọc các con chữ.

.HS xác định chiều cao độ rộng các con chữ.

.HS quan sát nhắc lại quy trình.

.HS viết vào vở tập viết.

.HS quan sát đọc tên các nhân vật.
.HS quan sát nhận xét độ cao.

.HS viết tên riêng địa phương.




	- HS quan sát cách GV viết từ Hồ Chí Minh. 

- HS viết các tên riêng địa danh Hồ Chí Minh, Cù Chính Lan, Nguyễn Bá Ngọc, Ông Ích Khiêm vào VTV. 

2.3. Luyện viết thêm
- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của bài thơ:
      Ngõ trưa
Im lìm đàn kiến dung dăng
Kiệu con dế lửa đi băng qua rào
Ngõ trưa ngơ ngẩn thế nào
Mà cơn gió lén chui vào chẳng hay.
Nguyễn Lãm Thắng
- HS viết chữ I, K, L, M, N, P, Ơ hoa và bài thơ vào VTV. 

2.4. Đánh giá bài viết
- HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.
- HS nghe GV nhận xét một số bài viết. 
3.Hoạt động luyện tập thực hành:(32’)

Tiết 2: Ôn tập 1:LUYỆN TẬP TỪ CHỈ SỰ VẬT, TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG. LUYỆN TẬP CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ?AI LÀM GÌ?    
3. Luyện tập từ 
- Tìm từ ngữ chỉ sự vật và chỉ hoạt động có trong câu sau

- HD HS xác định yêu cầu của BT3/147.

- HS tìm từ ngữ theo yêu cầu trong nhóm đôi.

- HS nghe GV nhận xét kết quả 
4. Luyện tập câu

- Đặt 1.2 câu có từ ngữ tìm được ở BT 3.

- HD HS xác định yêu cầu của BT 4/147.

- HS viết vào VBT 1 – 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở BT3.

- GV nhận xét câu. 

4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài sau.
	.HS viết vào VTV.

- HS xác định yêu cầu bải 3

- HS chia sẻ

.từ ngữ chỉ sự vật: đỉnh tháp (tháp), người thợ (thợ),hệ thống đèn (đèn); 

.từ ngữ chỉ hoạt động: lau chùi, kiểm tra. 
- HS xác định yêu cầu bài 4

- HS làm vở BT.

.Em đang lau chùi bàn ghế ở lớp.

.Tháp chuông nhà thờ của em rất cao.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 4 



      Toán
                                           ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (Tiết 8)
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Ôn tập hình học và đo lường: ngày, giờ, xem lịch, đo độ dài, cộng trừ số đo độ dài, ghép hình, …..

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/Đồ dung dạy học:
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV, phiếu học tập. Hình vẽ bài 3, hai tờ lịch dùng cho bài 5 

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

Làm bài tập số 10 trang 123.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động luyện tập thực hành:(27’) 

Bài 1:Số
- GV cho HS tìm hiểu bài và nhận biết:

+ Yêu cầu của bài

+ Tìm thế nào?

- GV sửa bài, gọi một số HS đọc kết quả, yêu cầu HS giải thích tại sao lại điền như vậy

Bài 2: cm hay dm?
- GV cho HS tìm hiểu, nhận biết: 

+ Yêu cầu của bài

+ Làm thế nào

- GV yêu cầu HS làm phiếu học tập.
- GV sửa bài, gọi HS các nhóm đọc kết quả

Bài 3:Quan sát hình vẽ bên.
a.Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.

b.Đọc tên ba điểm thẳng hàng.

- GV yêu cầu HS tìm hiểu bài và nhận biết yêu cầu của bài

- GV treo hình vẽ lên bảng lớp, gọi HS vừa đọc vừa chỉ vào hình vẽ
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- GV nhận xét, tổng kết
3.Hoạt động vận dụng: (3’)
-  GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập.
- Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát
- HS làm bảng con.

- HS đọc xác định yêu cầu bài.
- HS đọc kết quả giải thích.
1 dm = 10 cm               10 cm = 1 dm

3 dm = 30 cm              40 cm = 4 dm
- HS tìm hiểu, nhận biết

+ Yêu cầu: cm hay dm

+ Dựa vào độ lớn của đơn vị đo

- HS làm phiếu
a) Một đốt ngón tay của em dài 1 cm

b) Một gang tay của mẹ dài 2 dm

c) Em của bạn Lan cao 10 dm

d) Cây bút chì của em dài 10 cm

- HS đọc xác định yêu cầu bài.
- HS đọc 
+ Các điểm: A; B, D; C 

+ Các đoạn thẳng: AB; AD; AC; BD; BC; DC 

+ Ba điểm B, D, C thẳng hàng.
 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Buổi chiều
Tiết 3:                                               Tự nhiên và xã hội
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Tiết 4+5:                                               TC.Tiếng Việt
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Buổi sáng                                 
                                         Thứ ba ngày  tháng 1 năm 2023 
Tiết  1                                                    Toán
                                            ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (Tiết 9)      
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Ôn tập hình học và đo lường: ngày, giờ, xem lịch, đo độ dài, cộng trừ số đo độ dài, ghép hình, …..

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu, SGV, SHS, phiếu học tập, bảng phụ.
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài tập 1 trang 125 SHS

- GV nhận xét.
- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động luyện tập thực hành:(27’) 

Bài 4: Quan sát hình vẽ

- GV yêu cầu HS quan sát hình tìm hiểu bài:
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+ Quan sát hình vẽ, nói xem bức hình vẽ gì? 

+ Giúp HS dựa vào bức hình, mô tả dặc điểm của đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc

- GV yêu cầu HS xác định các đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trên hình vẽ và tiến hành đo rồi tính độ dài đường gấp khúc

- GV sửa bài, gọi HS nói câu trả lời

* Thử thách

- GV cho HS quan sát các hình ảnh, nhận biết phần khuyết của mỗi hình,để thực hiện ghép hình.
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- GV sửa bài, khuyến khích HS thao tác trên các khối lập phương.

Bài 5: Xem tờ lịch rồi cho biết.
- GV yêu cầu HS tự tìm hiểu và làm bài
- GV sửa bài, treo tờ lịch tháng 10 và tháng 11 lên, khuyến khích HS xem lịch vừa trả lời vừa chỉ vào lịch. 

Bài 6: Số
- GV cho HS quán sát tranh, nói xem bức tranh vẽ gì và TLCH.
.Ngày....tháng...chúng em đi tặng hoa các chú bộ đội.

.Xe khởi hành lúc...giờ.

.Chúng em tặng hoa các chú bộ đội lúc...giờ.
- GV sửa bài, treo tranh lên bảng lớp gọi HS đọc kết quả và giải thích cách làm

3.Hoạt động vận dụng:(3’)
- GV: Em hãy ghi nhận những ngày đáng nhớ của em và của những người thân trong gia đình em.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập. 
	- HS đọc xác định yêu cầu bài.
- HS quan sát hình vẽ lắng nghe và trả lời các câu hỏi.

- HS thực hành trả lời:

a) Đường màu đỏ là đường gấp khúc

.Đường màu xanh dương là đường cong

.Đường màu xanh lá cây là đường thẳng
b.HS viết phép tính bảng con.

   Độ dài đường gấp khúc.

 3cm+5cm+4cm=12cm
- HS quan sát nhận biết, sử dụng các khối lập phương để ghép hình theo nhóm.
.Hình A với B ghép lại thành khối lập phương.
- HS đọc xác định yêu cầu bài.
- HS quan sát các tờ lịch và trả lời 

a) Tháng 10 có 31 ngày

Có 5 ngày chủ nhật là các ngày 3, 10, 17, 24 và 31

Ngày 20 tháng 10 là thứ tư

b) Tháng 11 có 30 ngày

Có 4 ngày chủ nhật là các ngày 7, 14, 21, 28

Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy

- HS đọc xác định yêu cầu bài.
- HS đọc kết quả:

a) Ngày 22 tháng 12 chúng em đi tặng hoa các chú bộ đội

b) Xe khởi hành lúc 7 giờ

.Chúng em tặng hoa các chú bộ đôi lúc 9 giờ
- HS thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 2:                                                           Đạo đức
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Tiết 3:                                                       Âm nhạc
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Tiết 4:                                               Tự nhiên và xã hội
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Buổi chiều

Tiết 3 



      Toán
                             THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM (Tiết 1)
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Ôn tập: Xem giờ, đặt giờ

- Ôn tập: Biểu đồ tranh

- Ôn tập: Giải quyết vấn đề

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/Đồ dùng dạy học:
- GV:  SGK, SGV, Mô hình đồng hồ 2 kim, hình cho bài kham phá.
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 

III/ Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	      Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi Đố bạn

- GV đọc giờ - HS quay kim đồng hồ

- GV cho HS tiếp tục chơi theo nhóm đôi

- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 1:Xoay kim đồng hồ theo giờ khởi hành của tàu.
- GV cho HS quan sát hình ảnh, nói xem bức hình vẽ gì?
Giờ khởi hành:8giờ,10 giờ - 13 giờ, 15 giờ
- Dựa vào hình ảnh, GV giúp HS xác định thời
gian khởi hành của các chuyến tàu. 

- GV yêu cầu HS thay nhau xoay kim đồng hồ theo yêu cầu, đọc giờ theo buổi.

Bài 2: Đăng kí vé tàu
- GV giới thiệu cho HS biết có 4 chuyến tàu, số lượng vé theo sĩ số lớp.

- GV phát vé cho HS đăng kí.

- GV cho HS thu thập, phân loại dữ liệu, kiểm đếm, thể hiện kết quả kiểm đếm trên một bảng cho sẵn

• Phân loại: Chuyến tàu mà em đăng kí.

• Thu thập: Phỏng vấn các bạn để biết bạn đăng kí chuyến tàu nào trong 4 chuyến tàu: 8 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 15 giờ.

 • Kiểm đếm: Đếm số bạn đi trên từng chuyến tàu và ghi chép.

Có .?. bạn đi chuyến tàu 8 giờ. 

C ó .?. bạn đi chuyến tàu 10 giờ.

Có .?. bạn đi chuyến tàu 13 giờ. 

Có .?. bạn đi chuyến tàu 15 giờ.

* Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một bảng cho sẵn.

• Đặt [image: image4.png]


vào khung: l [image: image5.png]


/ H S . 

- GV yêu cầu HS dựa vào biểu đồ tranh, trả lời các câu hỏi.

- Sau khi sửa bài, GV giáo dục HS về phép lịch sự khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng.
3.Hoạt động vận dụng.(3’)
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
- Chuẩn bị bài sau.
	- Hát tập thể
- HS quan sát hình ảnh nói: 

- Bức tranh vẽ tuyến buýt đường thủy số 1, tàu, bảng giờ khởi hành. 

- HS thực hành xoay kim đồng hồ.
- HS lắng nghe

- HS quan sát hình ảnh xác định thời gian khởi hành các chuyển tàu

- HS xếp hàng đăng kí vé
[image: image6.png]VETAU
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- HS tiến hành thu thập dữ liệu theo yêu cầu của GV và ghi chép lại vào phiếu.

- Chuyến tàu của chúng em
Chuyến tàu 8 giờ

Chuyến tàu 10 giờ

Chuyến tàu 13 giờ

Chuyến tàu 15 giờ

- HS trả lời các câu hỏi 
.Chuyến tàu 8 giờ đông khách nhất.

.Chuyến tàu 13 giờ vắng khách nhất.

.Chuyến đông nhất nhiều hơn chuyến vắng nhất là 7 khách. 

- HS nghe
- HS lắng nghe, ghi nhớ



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 4+ 5                                      Tiếng Việt (Tiết 3 + 4)

               Ôn tập 1:LUYỆN TẬP NÓI VÀ ĐÁP LỜI CẢM ƠN, LỜI KHEN NGỢI.
               LUYỆN TẬP CHIA SẺ BÀI ĐỌC VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

               Ôn tập 2: LUYỆN TẬP ĐỌC LƯU LOÁT ĐỌC HIỂU. (Tiết 3 + 4)

I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi
- Chia sẻ một bài đọc về người lao động đã tìm đọc. 
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc Cánh cửa nhớ bà.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
    - Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II/ Đồ dùng dạy học: 
    - GV: VTV, VBT, SGV. Máy chiếu, Thẻ từ
    - HS: SHS, VBTTV, bút thước
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3  Ôn tập 1: LUYỆN TẬP NÓI VÀ ĐÁP LỜI CẢM ƠN, LỜI KHEN NGỢI. LUYỆN TẬP CHIA SẺ BÀI ĐỌC VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Cho HS bắt bài hát
- Giới thiệu + ghi tựa bài bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

5. Luyện tập nói và nghe
5.1. Nói và đáp lời cảm ơn thầy cô, bác thủ thư 

- HD HS xác định yêu cầu của BT 5a.

- Một vài nhóm HS nói và đáp trước lớp.

-  HS nghe bạn và GV nhận xét.
5.2. Nói và đáp lời khen ngợi bạn khi bạn đạt thành tích cao trong học tập 
- HD HS xác định yêu cầu của BT 5b.

- Một vài nhóm HS nói và đáp trước lớp.
- HD HS xác định yêu cầu của BT 5b.

- Một vài nhóm HS nói và đáp trước lớp.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
	- Hát

- HS xác định yêu cầu bài 5

- HS đóng vai nhóm đôi + Chia sẻ

- HS xác định yêu cầu của BT 5b.
- HS thực hành đóng vai nói và đáp lời khen ngợi



	6. Đọc mở rộng
6.1. Chia sẻ một bài đọc đã đọc về người lao động 
- HD HS chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ về tên bài đọc, tên tác giả, tên sách báo có bài đọc, từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp, điều em biết thêm từ bài đọc.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
6.2. Viết Phiếu đọc sách
- HD HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, từ ngữ chỉ nghề nghiệp, công việc, điều em biết thêm từ bài đọc.

- Một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(32’) 

Tiết 4  Ôn tập 2: LUYỆN TẬP ĐỌC LƯU LOÁT ĐỌC HIỂU.
1. Đọc
1.1. Luyện đọc thành tiếng
- HS đọc tên bài, quan sát tranh, phán đoán nội dung bài đọc trong nhóm nhỏ.
- HS nghe GV giới thiệu bài đọc Cánh cửa nhớ bà.
- HS đọc nối tiếp các khổ thơ trong nhóm nhỏ, đọc cả bài trong nhóm đôi và trước lớp
1.2. Luyện đọc hiểu 
- HS nghe GV hướng dẫn đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời các câu hỏi trong SHS.
+Khổ thơ thứ nhất kể về điều gì?
+Hình ảnh nào trong khổ thơ thứ hai cho thấy sự thay đổi của bà và cháu theo thời gian?

+Tác giả muốn gởi gắm điều gì qua bài thơ?

+Tìm vị trí các tiếng có vần ên trong mỗi dòng thơ?

- Nêu nội dung bài thơ

- GV yêu cầu HS liên hệ bản thân.Chăm sóc yêu thương quý mến bà.

4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài sau.
	- HS xác định yêu cầu của BT 6.

- HS chia sẻ

- HS xác định yêu cầu BT.

- HS viết vào VBT

- HS chia sẻ

- HS phán đoán nội dung bài đọc.

- HS nhắc lại.
- HS đọc nhóm, cả lớp.
- HS đọc thầm bài đọc và TLCH.
.Về lúc tuổi nhỏ của cháu.
.Bà lưng còng cắm cúi, cháu cài được then trên, bà chỉ cài then dưới.
.Hình ảnh ngày xưa của hai bà cháu.
.Trên, khổ thơ 1,2
.Lên khổ thơ 2

ND:Những kỉ niệm của hai bà cháu.

. HS liên hệ.



  IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
 Buổi sáng                 Thứ tư ngày  tháng 1 năm 2023                                                       
Tiết 1+ 2                              Tiếng Việt : 
              Ôn tập 2: LUYỆN TẬP NGHE - VIẾT: CÁNH CỬA NHỚ BÀ.
              Ôn tập 2: LUYỆN TẬP DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM          THAN. LUYỆN TẬP TẢ ĐỒ VẬT TRONG NHÀ(Tiết 1 + 2)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
2. Nghe – viết 2 khổ thơ (thể thơ 5 chữ) và luyện tập chính tả: c/k, g/gh, ng/ngh, im/
iêm, an/ ang, ch/tr, ui/uôi.
3. Luyện tập dấu chấm câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than).
4. Luyện tập viết 4 – 5 câu tả một đồ vật trong nhà dựa vào gợi ý 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II/ Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu, bảng phụ,SGV,SHS, tranh ảnh đồ dùng trong nhà.
- HS: SGK,vở BTTV, vở trắng, bút thước.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 1 Ôn tập 2: LUYỆN TẬP NGHE- VIẾT: CÁNH CỬA NHỚ BÀ. 
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV giới thiệu bài+ Ghi tựa bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

2. Viết
2.1. Nghe - viết: Cánh cửa nhớ bà (2 khổ thơ cuối) (15)
- HS đọc 2 khổ thơ cuối, trả lời câu hỏi về nội dung đoạn viết.
- HS đánh vần một số tiếng/ từ khó đọc do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ,
.mỗi năm, lớn lên, lưng, trên, nay, trời, nguôi, dưới.
- HS nghe GV đọc từng dòng thơ, viết vào VBT. 
- HS đổi bài viết cho bạn bên cạnh, nghe GV đọc lại bài viết, giúp bạn soát lỗi.
- HS nghe GV nhận xét một số bài viết
2.2. Luyện tập chính tả - Phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh, im/ iêm, an/ ang, ch/tr, ui/uôi (12’)
- HS xác định yêu cầu của BT 2b, nhắc lại quy tắc chính tả đối với các chữ c/k, g/gh, ng/ngh.

- HS thực hiện BT vào VBT, chia sẻ kết quả trong nhóm nhỏ.
- HS xác định yêu cầu của BT 2(c).
- HS thực hiện BT vào VBT.
- HS chia sẻ kết quả trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.  
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(32’)
Tiết 2 :Ôn tập 2: LUYỆN TẬP DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN. LUYỆN TẬP TẢ ĐỒ VẬT TRONG NHÀ
3. Luyện tập câu và dấu câu
- HS xác định yêu cầu của BT 3. 

- HD HS đọc đoạn văn, thảo luận trong nhóm đôi thực hiện yêu cầu BT.
- HS điền dấu câu thích hợp vào ô trống vào VBT.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
4. Luyện tập viết 4 – 5 câu 
- HS đọc yêu cầu BT 4 và các câu hỏi gợi ý.
- HS chia sẻ với bạn:
+ Em sẽ tả đồ vật gì?
+ Đồ vật đó có những đặc điểm gì nổi bật về hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu?
+ Tình cảm của em với đồ vật đó?
- HS nghe GV nhận xét một số bài viết 

4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Chốt lại nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- HS nhắc lại
-  2 hs đọc

- HS trả lời
- HS đánh vần+ viết bảng con

- Viết bài

- Soát lỗi + tự giá bài viết mình và bạn

- XĐ yêu cầu

- HS làm VBT
.kim,ghim, nghiêm
.can, gang, ngan.
- Xác định yêu cầu 
- HS làm vở BT
.chăm làm, trông mong, trong lành, chúc mừng.
.gần gũi, nuôi nấng, cắm cúi, cuối cùng.

- HS đọc xác định yêu cầu bài.

- HS đọc đoạn văn.

- HS điền vào VBT + chia sẻ

Cô giáo..........................sững lại.

Chúng em..................vây quanh.

- Ồ!.....................................bay à?

Em còn............................cô ư?

- Thưa cô.........................dạy bảo.

- HS đọc xác định yêu cầu bài.

- HS viết vào vở + chia sẻ
Đầu năm học mới mẹ mua cho em một cái cặp màu hồng xinh xắn.Cặp có 3 ngăn to để đựng sách vở. Cặp có quay đeo.Trên nắp cặp có trang trí hình hai cô gái rất đẹp. Em rất yêu quý chiếc cặp này.



  IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
      Tiết 3
                                               Toán
                                             THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (Tiết 2)                              
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

 1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Ôn tập: Xem giờ, đặt giờ

- Ôn tập: Biểu đồ tranh

- Ôn tập: Giải quyết vấn đề

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV. 

- HS: SGK. vở ghi, bút viết, bảng con, 

 III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi Đố bạn

- GV đọc giờ - HS quay kim đồng hồ

- GV cho HS tiếp tục chơi theo nhóm đôi

- GV giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(32’) 

Bài 3: Chơi đi tàu
- GV giới thiệu cách chơi.
- GV treo 4 đồng hồ lên bảng lớp, HS đọc các giờ khởi hành. HS xếp hàng theo các chuyến tàu. GV ghi số lên mặt bàn để biểu thị số ghế. 

- GV điều khiển.

+ Hành khách đi chuyến tàu lúc 8 giờ cầm vé trên tay để tiện việc kiểm soát.

+ Các em đi tàu 8 giờ vào ngồi đúng số ghế được ghi trên vé. Cả lớp hát bài Em đi chơi thuyền. Hát xong, đến bến, các em lên bờ.

Đến chuyến 10 giờ.

* Khám phá

- GV cho HS xem hình để xác định toà nhà cao nhất.

- GV có thể giới thiệu: Toà nhà Vincom Landmark 81 cao 81 tầng (với 3 tầng hầm), ở Tàn Cảng, quận Bình Thạnh, ven sông Sài Gòn được khởi công ngày 26/07/2014. Toà nhà được khai trương và đưa vào sử dụng ngày 26/07/2018.

* Hoạt động thực tế

Em tập làm phóng viên.

- GV: Em hãy phỏng vấn người thân rồi hoàn thành biểu đồ sau.

[image: image7.png]Thich di tau trén song

Khong thich i tau trén song
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thay cho 1 người.
3.Hoạt động vận dụng:( 3’)

-  GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS chơi trò chơi
- HS nhắc lại
- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi

- HS cả lớp tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV

- HS hát cả lớp
- HS quan sát hình dùng từ có thể, chắc chắn, không thể điền vào chỗ chấm rồi nói
- HS lắng nghe GV giới thiệu

.Tòa nhà này có thể là tòa nhà cao nhất Việt Nam.

.Tòa nhà này chắn chắn là tòa nhà cao nhất Việt Nam.
.Tòa nhà này khổng thể là tòa nhà cao nhất Việt Nam.
- HS về nhà phỏng vấn người thân và hoàn thành biểu đồ



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                          
 Tiết 4                                                   TC.Toán
Buổi chiều

Tiết 3



                Toán
                                        KIỂM TRA HỌC KÌ 1                        

                          .............................................................................

Tiết 4                                                   TC.Toán
Tiết 5                                                   TC.Toán
Buổi sáng                         Thứ năm ngày  tháng 1 năm 2023 
Tiết 1 + 2                                    Tiếng Việt (Tiết 7 + 8)

ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1:ĐỌC THÀNH TIẾNG: CÁ CHUỒN TẬP BAY.             ĐỌC HIỂU BỮA TIỆC BA MƯƠI SÁU MÓN. (Tiết 3 + 4)

ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1:NGHE- VIẾT: BỮA TIỆC BA MƯƠI SÁU MÓN                                            
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1.Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
-  Đọc đúng đoạn, bài Cá chuồn tập bay; tốc độ đọc khoảng 40 – 50 tiếng/ 1 phút.
- Đọc hiểu và trả lời được các câu hỏi về nội dung bài Bữa tiệc ba mươi sáu món.
- Nghe - viết được đoạn văn với tốc độ khoảng 40 – 45 chữ/ 15 phút; viết hoa đúng
các chữ đầu câu; phân biệt được một số trường hợp chính tả d/gi thường gặp;
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu. SGV, VBT
- HS: SGK,vở BTTV. Bút thước.
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 3: ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1: ĐỌC THÀNH TIẾNG: CÁ CHUỒN TẬP BAY. ĐỌC HIỂU BỮA TIỆC BA MƯƠI SÁU MÓN.

1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

Đọc thành tiếng 
- HS nghe GV hướng dẫn cách thực hiện nội dung kiểm tra đọc thành tiếng bài Cá
chuồn tập bay.
Lưu ý: cá chuồn (cá biển có vây ngực phát triển, có thể bay được trên mặt nước), nhẹ bỗng (nhẹ đến mức gây cảm giác như không có trọng lượng, dễ dàng nhấc lên cao).
- HS đọc đoạn mình đã bắt thăm.
- HS nghe GV nhận xét, đánh giá. 

*. Đọc hiểu 
1. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
- HS nghe GV hướng dẫn cách thực hiện nội dung kiểm tra đọc hiểu bài Bữa tiệc ba
mươi sáu món.
- HS nghe GV đọc bài Bữa tiệc ba mươi sáu món và giải thích một số từ khó
- HS đọc thầm bài Bữa tiệc ba mươi sáu món.
- HS xác định yêu cầu của BT 1.
+Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây.
- HS nghe GV nhận xét, đánh giá 

2. Trả lời câu hỏi
- HD HS xác định yêu cầu của BT 2.
- HD HS viết câu trả lời cho câu hỏi sau

.Vì sao bữa tiệc có ba mươi sáu món?
- HS nghe GV nhận xét, đánh giá.
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
Tiết 4: ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1:NGHE- VIẾT: BỮA TIỆC BA MƯƠI SÁU MÓN
* Viết
1. Nghe - viết
- HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung đoạn viết.
- HS đánh vần một số tiếng/ từ khó đọc, dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng
của phương ngữ, VD: mỗi bạn, lợn, lỗ, rụm, sơn son, ướt, tròn vo, da, giòn,…
- HS nghe GV đọc từng cụm để viết vào VBT.
- HS nghe GV nhận xét một số bài viết.
2. Điền dấu câu vào ô trống, viết hoa chữ đầu câu 
- Chọn dấu câu phù hợp với mỗi .  Viết hoa chữ đầu câu.
- HS đọc thầm đoạn văn, thực hiện yêu cầu BT vào VBT.
- HS nghe bạn và GV nhận xét 

3. Chính tả d/gi 
- HD HS xác định yêu cầu của BT 3.
- HS đọc thầm đoạn văn, thực hiện yêu cầu BT vào VBT.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
4.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS hát

- HS trả lời
- HS nghe
- HS bắt thăm đọc câu, đoạn, cả bài.

- HS nghe  

- HS xác định yêu cầu bài
- HS thực hiện vào VBT.
a.Mỗi bạn mang một món đãi bạn.
b.Kẹo trái cây, vú sữa, mứt dừa.

c.Kể các món ăn ở quê.

d.Hưng, Nhung, Hương.

e.Bày đón tiễn.

- HS xác định yêu cầu bài

- HS làm vào VBT
.Vì cô giáo cũng góp vào một món. 

-  2 hs đọc

- HS trả lời
- HS đánh vần+ viết bảng con

- Viết bài

- Soát lỗi + tự giá bài viết mình và bạn

- HS xác định yêu cầu của BT 2.
- HS làm vào VBT

.Bữa tiệc cuối năm của lớp em thật tuyệt vời. Cả lớp đều vui vẻ. Cô Dung cũng rất vui. 

- HS xác định yêu cầu của BT 3.
- HS làm vào VBT

.Bác dưa hấu......................giấy.Trông

Anh giống.......................bắt dê..........


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 4                                      Hoạt động trải nghiệm
                                            GV CHUYÊN DẠY
                           ..........................................................................
Tiết 4                                         Mĩ thuật
                                            GV CHUYÊN DẠY

....................................................................................
Buổi sáng                               Thứ sáu ngày  tháng 1 năm 2023
 Tiết 3+ 4                               Tiếng Việt
   ĐÁNH GIÁ CUỐI HK1:GIỚI THIỆU MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP(Tiết 5 + 6)

   ĐÁNH GIÁ CUỐI HK1:NÓI VÀ NGHE:DÒNG SUỐI VÀ VIÊN NƯỚC ĐÁ
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1.Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Viết được 4 -5 câu giới thiệu một đồ dùng học tập dựa vào gợi ý3.
- Nghe và trả lời được các câu hỏi về nội dung câu chuyện Dòng suối và viên nước đá;
nói được điều học được từ câu chuyện vừa nghe.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ;

            II/Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu.STV, VBT, SGV.Tranh ảnh. 
- HS: SGK,vở BT TV.Vở trắng, bút thước.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 5: ĐÁNH GIÁ CUỐI HK1: GIỚI THIỆU MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
1.Hoạt động khởi động.(5’)  
- GV giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

4.Viết câu giới thiệu một đồ dùng học tập 

- HD HS đọc yêu cầu BT 4 và các câu hỏi gợi ý:
+ Em sẽ giới thiệu đồ vật gì?
+ Đồ vật đó có những bộ phận nào?
+ Đồ vật đó giúp gì cho em?
- HS viết 4 – 5 câu giới thiệu một đồ dùng học tập vào VBT.
- Một vài HS đọc bài viết trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
3.Hoạt động luyện tập thực hành(32’)
Tiết 6: ĐÁNH GIÁ CUỐI HK1: NÓI VÀ NGHE:DÒNG SUỐI VÀ VIÊN NƯỚC ĐÁ
* Nghe - nói
1. Nghe - hiểu 
- HS nghe GV đọc câu chuyện Dòng suối và viên nước đá lần 1.
- HS nghe GV đọc lại câu chuyện Dòng suối và viên nước đá lần 2.
- HS thực hiện yêu cầu BT 1 vào VBT 
- Dựa vào câu chuyện vừa nghe, chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây:
2. Nói về câu chuyện vừa nghe đọc 
- HS xác định yêu cầu BT 2.
- HS trả lời BT 2: Nêu điều học được từ câu chuyện Dòng suối và viên nước đá.  

4.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Hát

- Nhắc lại

- HS xác định yêu cầu của BT 
- HS đọc gợi ý.
- HS viết vào vở

.Đầu năm học mới mẹ mua cho em một chiếc bút chì nó dài chừng một gang tay.Thân bút tròn có sọc nâu màu vàng, đầu bút nhọn và nhỏ xíu dùng để kẻ và vẽ, cuối thân bút có cục tẩy màu hồng.Em rất yêu thích chiếc bút chì của em.
- HS nghe lần 1, lần 2 

- HS làm VBT trắc nghiệm 

a.Dòng suối, viên nước đá.

b.Xem thường.

c.Dòng suối chảy đi viên nước đá tan ra rồi biến mất.
- HS xác định yêu cầu của BT.
- HS chia sẻ
- HS nêu

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 3:                                        SINH HOẠT LỚP
                                                         TUẦN 18
I.Yêu cầu cần đạt:

- Biết những ưu khuyết điểm của tuần 18, để khắc phục trong tuần 19.
- HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Nắm được nội quy lớp học.

- Bước đầu nhận biết và thể hiện được khả năng của mình trước các bạn. : Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch Hội chợ Xuân
II. Đồ dùng dạy học:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

- Sổ ghi nhận xét của các tổ.

III.Các hoạt động dạy học:
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	   Hoạt động của học sinh

	2- 3’


	A.KHỞI ĐỘNG

- HS  hát

- Gv nêu mục tiêu bài học
	-HS hát 

	7’


	B.BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TUÂN - GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài,đồ dùng học tập
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.

	- Lớp trưởng lên điều khiển các tổ trưởng báo cáo các hoạt động của từng tổ trong tuần.

+ Tổ trưởng tổ 1 

+ Tổ trưởng tổ 2

+ Tổ trưởng tổ 3

- Lớp trưởng nhận xét chung. 

- Hs nghe.

-HS lắng nghe 

	15’


	C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ:

*Mục tiêu:

- Làm được sản phẩm để tham gia Hội chợ Xuân.
* Cách thực hiện:

- GV kiểm tra các nguyên liệu của HS

- GV yêu cầu HS mở SGK/49.

- Chiếu tranh , yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận nhóm 4: Trao đổi về một số đồ dung dể trang trí năm mới mà em biết.
[image: image9.emf]
- GV yêu cầu các nhóm tiến hành làm sản phẩm đã dự kiến.

- GV theo dõi và hổ trợ các nhóm khi cần thiết.
	- HS mở SGK

- HS quan sát tranh 

· HS thực hiện

	8’


	D.THẢO LUẬN KẾ HOẠCH SINH HOẠT TUẦN TIẾP THEO: 

- Thực hiện chương trình  tuần 19, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.
	- HS thực hiện

	
	 
	

	3’


	E. HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI :

 - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS: Các nhóm chuẩn bị các nguyên liệu để làm sản phẩm và mang tới lớp vào tiết HĐTCĐTuần 20.

	-HS lắng nghe và thực hiện


             Người soạn                                                                      Người duyệt

     Văn Thị Nhật Thanh                                                     Lê Thị Thanh Xuân
Tiết 5                                                                   

Đạo đức

 KIỀM CHẾ CẢM XÚC TIÊU CỰC (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nêu được cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

- Thực hiện được việc kiềm chế cảm xúc tiêu cực phù hợp.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 

- Nhận ra được cảm xúc tiêu cực của bản thân, lựa chọn và thực hiện được những việc làm để làm chủ cảm xúc tiêu cực.
- Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống; thực hiện các việc làm cần thiết để làm chủ được cảm xúc tiêu cực.
- Chủ động thực hiện những việc làm để làm chủ cảm xúc tiêu cực

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy tính, máy chiếu nội dung bài.

-  HS: SGK, kéo, giấy bìa màu, bút chì, bút màu, hộp bìa hoặc lọ nhựa,...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: (2’)

2. Bài cũ: 

3.Bài mới: (30’) 

A.Khởi động:Kể lại một tình huống khiến em tức giận.

Mục tiêu:Hs chia sẻ được trải nghiệm của bản thân về một lần có cảm xúc tiêu cực, từ đó tự nhận thấy cần phải làm chủ được các cảm xúc tiêu cực.

Tổ chức thực hiện.

- GV cho HS quan sát tranh trong SGK Đạo đức 2, trang 42 và trả lời câu hỏi:

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Cảm xúc của các bạn trong tranh như thế nào? Vì sao em biết?

- GV nhận xét câu trả lời của HS

- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi để chia sẻ kỉ niệm của cá nhân về một lần có cảm xúc tiêu cực theo gợi ý trong SGK:

+ Kể lại một tình huống khiến em tức giận.
+ Khi đó em đã có lời nói, hành động như thế nào?

+ Nêu cảm nghĩ của em về lời nói, hành động của em lúc đó.
- GV mời một số HS chia sẻ về tình huống của mình trước lớp. 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài mới.
B. Hình thành kiến thức mới:

Hoạt động 1: Nêu hoặc thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể khi em buồn chán, sợ hãi, thất vọng, tự ti, tức giận.

Mục tiêu: HS nêu được một số biểu hiện của những cảm xúc tiêu cực.
Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV tổ chức cho HS xem video.
Bước 2: GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: Yêu cầu các em thể hiện các cảm xúc bằng vẻ mặt, hơi thở, cử chỉ,...

Bước 3:Tổ chức cho HS thể hiện theo nhóm
- Nhận xét. GV tổng kết ….

Hoạt động 2: Nêu những cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực của các bạn trong tranh.

Mục tiêu: HS nêu được cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV tổ chức cho HS quan sát các tranh và trao đổi theo nhóm đôi.
- Khi tức giận, buồn bực, em làm thế nào để giải toả cảm xúc? 
Bước 2: GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- GV kết luận: ….

C.Luyện tập thực hành.
Hoạt động3:Kể thêm những cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực mà em biết.

Mục tiêu:HS chia sẻ những cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

Tổ chức thực hiện:
- GV cho cá nhân kể thêm những cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực khác

- Các HS khác nghe và bổ sung.

- GV nhận xét tổng kết lại những cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực.

D. Vận dụng, trải nghiệm: (3’)

- Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.

- Nhận xét giờ học.

4. Điều chỉnh sau bài dạy: 

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………….
	- HS  làm việc cá nhân:

+ Quan sát tranh.

+ Trả lời câu hỏi:

- HS thảo luận theo cặp.

- 2-3 HS đại diện nhóm trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS cùng xem video 

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm được nhận một bộ thẻ gồm có 5 cảm xúc như trong SGK. Các thẻ cảm xúc được úp xuống bàn. Mỗi HS chọn cho mình một thẻ cảm xúc và lần lượt thể hiện để các bạn trong nhóm cùng đoán.

- HS cùng nhau thi đua thể hiện
- HS thảo luận nhóm đôi:

- Hít thở thật sâu, nghe nhạc, trò chuyện với người khác, chơi thể thao, chơi chung cùng nhóm bạn, viết nhật kí.
- HS nêu

- HS nghe
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